	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Trung tâm Đào tạo LTT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



KẾT QUẢ HỌC TẬP

Môn học: AutoCad	Giáo viên: Nguyễn Khắc Huy
Ngày bắt đầu: 01/12/2019	Ngày kết thúc: 04/01/2019

	STT
	HỌ TÊN
	NGÀY SINH
	GT
	SỐ 
HÓA ĐƠN
	HỌC PHÍ
	ĐIỂM
	CHỮ KÝ
HỌC VIÊN

	1
	Nguyễn Phùng Hải
	Đăng
	04/02/2001
	Nam
	13591
	400.000
	
	

	2
	Nguyễn Vũ Linh
	Giang
	14/03/2001
	Nam
	13591
	400.000
	
	

	3
	Nguyễn Trọng 
	Hoàng
	01/12/2001
	Nam
	13591
	400.000
	
	

	4
	Trần Hoàng 
	Khan
	24/10/2001
	Nam
	13591
	400.000
	
	

	5
	Nguyễn Nhĩ
	Khang
	01/01/2000
	Nam
	13591
	400.000
	
	

	6
	Huỳnh Thanh
	Phương
	19/02/2001
	Nam
	13591
	400.000
	
	

	7
	Nguyễn Văn
	Quang
	26/01/2001
	Nam
	13591
	400.000
	
	

	8
	Dương Phú
	Quốc
	27/09/2000
	Nam
	13591
	400.000
	
	

	9
	Lâm Văn
	Tấn
	17/04/2001
	Nam
	13591
	400.000
	
	

	10
	Võ Ngọc
	Thái
	20/09/2001
	Nam
	13591
	400.000
	
	

	11
	Nguyễn Thanh
	Toàn
	04/12/2001
	Nam
	13591
	400.000
	
	

	12
	Võ Hoàng Thanh
	Tú
	28/06/2001
	Nam
	13591
	400.000
	
	

	13
	Nguyễn Quốc
	Tuấn
	18/07/2001
	Nam
	13591
	400.000
	
	

	14
	Ngô Nguyên
	Vũ
	19/04/2001
	Nam
	13417
	400.000
	
	

	15
	Nguyễn Văn
	Luận
	21/09/2001
	Nam
	13832
	400.000
	
	

	16
	Lê Ngọc Phước
	Hòa
	19/05/2001
	Nam
	13701
	400.000
	
	

	17
	Lê Văn
	Đức
	11/05/2001
	Nam
	13418
	400.000
	
	

	18
	Trần Vĩ
	Khan
	06/02/2001
	Nam
	13666
	400.000
	
	



Tổng học phí:                7.200.000  đ
Số học viên: 
· Số học viên đạt yêu cầu: 
· [bookmark: _GoBack]Số học viên không đạt yêu cầu: 
                                                                         TP.HCM, ngày …… tháng …… năm 2020
HIỆU TRƯỞNG	TRƯỞNG KHOA		GIÁO VIÊN
   






